
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách chuyên 

môn

Số Chứng chỉ dược Ngày tháng cấp

Phạm vi hoạt động Loại hình Trình độ

1

Quầy thuốc Á 

Châu

Thôn 3, xã Đắk 

Đrông, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 856 1313

Đỗ Thị Huyền 

Trang

1018/CCHN-D-

SYT-ĐNO

17/02/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

2

Quầy thuốc Kim 

Oanh

Thôn Phú Xuân, xã 

Quảng Phú, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 516 1314 Ngân Thị Oanh

545/CCHN-D-

SYT-ĐNO

24/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

3

Quầy thuốc Gia 

Linh

Số nhà 82 Thôn Nam 

Hiệp, xã Nam Đà, 

huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông 141 1315

Chung Thị Ấy 

Vi

10/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường trừ vắc xin và các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt
Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPs

(Kèm theo Quyết định  số                     Ngày              tháng 10 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)



4

Quầy thuốc Thanh 

Lâm

Thôn Thanh Lâm, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 857 1316

Hồ Nữ Mỹ 

Hạnh

495/CCHN-D-

SYT-ĐNO

1/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

5

Quầy thuốc Phòng 

khám Phúc Thịnh 

Đắk Mil

Tdp7, Thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 858 1317

Nguyễn Hoàng 

Mỹ Lệ

172/CCHN-D-

SYT-ĐNO

6/9/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

6

Quầy thuốc Thu 

Thuỷ

Thôn Đức Phúc, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 859 1318

Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ

1178/CCHN-D-

SYT-ĐNO

16/7/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Cử nhân 

thực 

hành 

dược (hệ 

cao 

đẳng)

7

Quầy thuốc An 

Khang

Thôn Đức Đoài, xã 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 353 1319

Tống Viết 

Khang

32/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường trừ vắc xin và các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp



8

Quầy thuốc Trọng 

Phúc

Thôn 5, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 163 1320

Nguyễn Thị 

Hương

493/CCHN-D-

SYT-ĐNO

21/6/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

9

Quầy thuốc BS 

Kiên

Tdp1, Thị trấn Đức 

An, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 860 1321

Doãn Thị 

Thanh Hiền

1140/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/4/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Cử nhân 

thực 

hành 

dược (hệ 

cao 

đẳng)

10

Quầy thuốc 

Nguyễn Thanh

Bon Njang Bơ, xã 

Trường Xuân, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông 861 1322

Nguyễn Thị 

Thanh

6444/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

11/7/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường trừ vắc xin và các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt
Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

11

Quầy thuốc Thu 

Trang

Thôn Bình An, xã 

Nam Bình, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 862 1323

Hoàng Thu 

Trang

424/CCHN-D-

SYT-ĐNO

21/3/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp



12

Quầy thuốc Ngọc 

Bích

Thôn 4, xã Trường 

xuân, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 145 1324

Nguyễn Thị 

Bích

195/CCHN-D-

SYT-ĐNO

20/9/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường trừ vắc xin và các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

13

Quầy thuốc Mai 

Loan

Tdp3, Thị trấn Đức 

An, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 863 1325

Thái Thị Kiều 

Loan

328/CCHN-D-

SYT-ĐNO

21/11/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

14

Quầy thuốc 

Phương Nam

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 531 1326

Nguyễn Thị 

Hoà

186/CCHN-D-

SYT-ĐNO

6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

15

Quầy thuốc 

Phương Linh

Thôn 1, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 184 1327 Lài Thị Kéo

31/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp



16

Quầy thuốc phòng 

khám Nhân Nghĩa

Thôn 11, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp ,tỉnh 

Dắk Nông 864 1328

Trương Thị 

Hoài Nhi

464/CCHN-D-

SYT-ĐNO

17/5/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

17

Quầy thuốc tây Gia 

Nghĩa

Thôn 2, xã Nhân Đạo, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 35 1329 Trần Thiện Thơ

35/CCHN-D-

SYT-ĐNO

20/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

18

Nhà thuốc Tâm 

Phúc Gia Nghĩa

Đường Hai Bà Trưng, 

Tdp1, phường Nghĩa 

Thành, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 865 1330

Nguyễn Thị 

Quyên

1145/CCHN-D-

SYT-ĐNO

22/4/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học



19

Nhà thuốc Long 

Châu 250

Tdp4, phường Nghĩa 

Thành, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 534 1331 Lê Quốc Đạt

789/CCHN-D-

SYT-ĐNO

14/7/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2-8 độ C (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

20

Nhà thuốc Thanh 

Vân

Tdp1, phường Nghĩa 

Đức, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 523 1332

Nguyễn Thị 

Thanh Trầm

824/CCHN-D-

SYT-ĐNO

26/01/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

21

Nhà thuốc Thu 

Trang

Tdp6, phường Nghĩa 

Trung, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 526 1333

Nguyễn Thị 

Thu Trang

330/CCHN-D-

SYT-ĐNO

25/9/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

22

Nhà thuốc Minh 

Anh

Tdp9, phường Nghĩa 

Thành, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 80 1334

Nguyễn Tấn 

Phúc

1162/CCHN-D-

SYT-ĐNO

3/6/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học



23

Quầy thuốc Thu 

Hà

Bon Bu Dăr, xã 

Quảng Trực, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 866 1335

Trương Thị 

Thu Hà

2922/CCHN-D-

SYT-HCM

23/4/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường trừ vắc xin và các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt
Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp

24

Quầy thuốc Thái 

Bình

Bon Bu Boong, xã 

Đắk Buk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 522 1336

Nguyễn Xuân 

Hải

838/CCHN-D-

SYT-ĐNO

2/4/20021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm 

các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung cấp
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